
Phụ lục 2

Buổi Ngày

II.VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GV TIỂU HỌC HẠNG III - TIẾNG ANH

1 THTA 001 Phạm Thị Ánh Hồng 05/7/2003 Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Trường TH&THCS 

Chiềng Yên
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

III. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GV TIỂU HỌC HẠNG III - THỂ DỤC

2 THTD 001 Nguyễn Ngọc Quân 25/3/1979 Kinh Đại học
Sư phạm Giáo dục 

thể chất
Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

IV. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GV TIỂU HỌC HẠNG III - VĂN HÓA

3 THVH 001 Đinh Hồng Ái 24/10/2003 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

4 THVH 002 Ngần Thúy An 04/11/2002 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

5 THVH 003 Đinh Trúc Anh 01/6/2022 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

6 THVH 004 Lường Ngọc Ánh 28/11/2002 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

7 THVH 005 Lò Thị Ngọc Ánh 12/8/2001 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

8 THVH 006 Đinh Thị Ngọc Ánh 06/10/2001 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

9 THVH 007 Tòng Thị Bích 25/5/1999 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

10 THVH 008 Lường Thị Biên 28/8/1993 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

STT

Thời gian phỏng vấn: Ngày 27/12/2025

(Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến khi hoàn thành phỏng vấn)

Địa điểm phỏng vấn: Trường THCS Vân Hồ (Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ)

SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc Chuyên môn Đơn vị đăng ký dự tuyển

Phòng 

phỏng vấn

DANH SÁCH NIÊM YẾT THÍ SINH THAM GIA PHỎNG VẤN
Kỳ xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập xã Vân Hồ năm 2025

(Kèm thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 24/12/2025 của HĐ tuyển dụng viên chức xã Vân Hồ)

Thời gian phỏng vấn
Ghi chúTrình độ
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11 THVH 009 Phàng Tồng Cả 19/7/2001 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

12 THVH 010 Lường Thị Chiêm 11/01/1997 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

13 THVH 011 Lò Thị Chinh 27/11/2002 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

14 THVH 012 Vì Thị Phương Chinh 14/02/2003 Lào Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

15 THVH 013 Hà Lệ Chuyên 23/12/2000 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

16 THVH 014 Lò Đình Cường 08/01/2001 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

17 THVH 015 Đặng Thị Đang 16/5/1998 Dao Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

18 THVH 016 Hà Thị Đào 16/5/1993 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

19 THVH 017 Đèo Thị Đào 26/6/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

20 THVH 018 Tòng Thị Diễm 06/10/2002 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

21 THVH 019 Hoàng Thùy Diễm 05/11/2000 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

22 THVH 020 Mùi Thị Thúy Diệu 08/10/2003 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

23 THVH 021 Tạ Minh Dũng 18/8/2001 Kinh Đại học Giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

24 THVH 022 Mùi Thị Dược 19/6/1993 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

25 THVH 023 Đặng Văn Dương 22/4/1999 Dao Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

26 THVH 024 Mùi Tùng Dương 27/8/2001 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02
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27 THVH 025
Nguyễn Thị Thanh 

Giang
03/7/1991 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học

Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

28 THVH 026 Mùi Thị Thu Hà 13/12/2003 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

29 THVH 027 Lường Ngọc Hà 20/7/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

30 THVH 028 Đinh Thu Hà 30/11/2003 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

31 THVH 029 Lò Thị Hồng Hạnh 20/01/2002 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 02

32 THVH 030 Đặng Thị Hạnh 07/11/2002 Dao Đại học Giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 02

33 THVH 031 Sùng Y Hạnh 13/3/2001 Mông Đại học Giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 02

34 THVH 032 Cầm Thị Thu Hậu 26/4/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 02

35 THVH 033 Lưu Thị Hiền 20/4/2001 Kinh Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 02

36 THVH 034 Hà Minh Hiếu 04/10/2002 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 02

37 THVH 035 Cà Trung Hiếu 20/6/2001 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 02

38 THVH 036 Lý Thị Hồ 11/11/2003 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 02

39 THVH 037 Ngần Thị Hòa 28/6/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 02

40 THVH 038 Đặng Khánh Hòa 28/8/2003 Kinh Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 02

41 THVH 039 Đinh Thị Hồng 27/11/2000 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 02

42 THVH 040 Mùi Văn Hưng 20/6/2003 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 02
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43 THVH 041 Lò Thị Hương 11/01/2002 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường TH&THCS 

Chiềng Yên
Chiều 27/12/2025 Phòng 02

44 THVH 042 Bùi Thị Lan Hương 04/7/1993 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 02

45 THVH 043 Hà Đức Huy 23/3/1990 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 02

46 THVH 044 Hà Thu Huyền 25/3/2000 Thái Đại học Giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 02

47 THVH 045 Cầm Thu Huyền 27/3/2000 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 02

48 THVH 046 Mùi Quang Khải 06/9/2000 Mường Đại học Giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 02

49 THVH 047 Bùi Thị Khuyến 02/11/1993 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 02

50 THVH 048 Sùng Y Lan 12/11/2001 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 02

51 THVH 049 Lò Thị Lan 09/9/1999 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 02

52 THVH 050 Đinh Thị Hoa Lê 17/9/2001 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 02

53 THVH 051 Quàng Thị Lệ 20/12/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 28/12/2025 Phòng 02

54 THVH 052 Đinh Thị Thu Lệ 30/4/2002 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 28/12/2025 Phòng 02

55 THVH 053 Ngần Thị Liên 28/01/1993 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 02

56 THVH 054 Vì Thị Thùy Linh 22/10/2000 Thái Đại học Giáo viên Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 02

57 THVH 055 Lò Văn Linh 28/3/1992 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 02

58 THVH 056 Lò Thị Mai Linh 06/7/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 02
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59 THVH 057 Phan Thùy Linh 23/12/2002 Kinh Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 28/12/2025 Phòng 02

60 THVH 058 Quàng Văn Lương 28/12/1999 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 02

61 THVH 059 Điêu Thị Mai 22/10/1996 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 02

62 THVH 060 Quàng Thị Mai 27/6/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 02

Tổng số: 62 thí sinh./.

Lưu ý: Thí sinh kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, trường hợp phát hiện sai sót kịp thời báo cáo Hội đồng tuyển dụng để chỉnh sửa, điều chỉnh.
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